
BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực Chỉ tiêu Thực hiện  Tỉ lệ %

A SAU ĐẠI HỌC 0 0 0

1 Tiến sĩ 0 0 0

1.1 Tiến sĩ chính quy

1.2
Tiến sĩ liên kết đào tạo với nước 

ngoài

2 Thạc sĩ 0 0 0

2.1 Thạc sĩ chính quy 0 0 0

2.1.1 Kỹ thuật 852 0 0 0

2.1.1.1 Kỹ thuật điện tử 8520203 Kỹ thuật 0 0 0

2.2
Thạc sĩ liên kết đào tạo với nước 

ngoài
0

B ĐẠI HỌC 1300 901 69.3

3 Đại học chính quy 1150 901 78.34

3.1 Chính quy 1150 901 78.34

3.1.1

Các ngành đào tạo đặc thù có nhu 

cầu cao về nhân lực trình độ đại 

học

0

3.1.2

Các ngành đào tạo (trừ ngành đào 

tạo đặc thù có nhu cầu cao về 

nhân lực trình độ đại học)

1150 901 78.34

3.1.2.1 Kinh doanh và quản lý 734 120 67 55.83

3.1.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101
Kinh doanh và

quản lý
60 41 68.33

3.1.2.1.2 Kế toán 7340301
Kinh doanh và

quản lý
60 26 43.33

3.1.2.2 Máy tính và công nghệ thông tin 748 100 78 78

3.1.2.2.1 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công

nghệ thông tin
100 78 78

3.1.2.3 Công nghệ kỹ thuật 751 430 429 99.76

3.1.2.3.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201
Công nghệ kỹ

thuật
80 80 100

3.1.2.3.2 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205
Công nghệ kỹ

thuật
220 220 100

3.1.2.3.3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301
Công nghệ kỹ

thuật
130 129 99.23

3.1.2.4 Kỹ thuật 752 245 185 75.51

3.1.2.4.1 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 Kỹ thuật 80 29 36.25

3.1.2.4.2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 Kỹ thuật 165 156 94.54

3.1.2.5 Sản xuất và chế biến 754 90 12 13.33

3.1.2.5.1 Công nghệ thực phẩm 7540101
Sản xuất và chế

biến
30 0 0

3.1.2.5.2 Công nghệ dệt, may 7540204
Sản xuất và chế

biến
60 12 20

3.1.2.6 Nhân văn 722 135 116 85.92

3.1.2.6.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 135 116 85.92

3.1.2.7 Khoa học xã hội và hành vi 731 0 0 0

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

THEO TRÌNH ĐỘ/LĨNH VỰC/NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực Chỉ tiêu Thực hiện  Tỉ lệ %

3.1.2.7.1 Việt Nam học 7310630
Khoa học xã hội

và hành vi
0 0 0

3.1.2.8
Du lịch, khách sạn, thể thao và 

dịch vụ cá nhân
781 30 14 46.66

3.1.2.8.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103

Du lịch, khách

sạn, thể thao và

dịch vụ cá nhân

30 14 46.66

3.2
Liên thông từ trung cấp lên đại 

học
0

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 0 0 0

3.4
Đào tạo chính quy với người đã 

tốt nghiệp trình độ đại học trở lên
0

3.5 Liên kết đào tạo với nước ngoài 0

4 Đại học vừa làm vừa học 150 0 0

4.1 Vừa làm vừa học 0

4.2
Liên thông từ trung cấp lên đại 

học
0

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 150 0 0

4.3.1 Kinh doanh và quản lý 734 50 0 0

4.3.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101
Kinh doanh và

quản lý
25 0 0

4.3.1.2 Kế toán 7340301
Kinh doanh và

quản lý
25 0 0

4.3.2 Máy tính và công nghệ thông tin 748 25 0 0

4.3.2.1 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công

nghệ thông tin
25 0 0

4.3.3 Công nghệ kỹ thuật 751 75 0 0

4.3.3.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201
Công nghệ kỹ

thuật
20 0 0

4.3.3.2 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205
Công nghệ kỹ

thuật
20 0 0

4.3.3.3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301
Công nghệ kỹ

thuật
35 0 0

4.4

Đào tạo vừa làm vừa học đối với 

người đã tốt nghiệp trình độ đại 

học trở lên

0

5 Từ xa 0

NGƯỜI LẬP

Trần Hải Đăng

Hải Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên
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8. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

STT Lĩnh vực /Ngành đào tạo Mã ngành

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

sinh

Số SV 

trúng 

tuyển 

nhập 

học

Số SV  

tốt 

nghiệp

Trong đó tỷ lệ 

SV tốt nghiệp 

đã có việc làm 

trong khoảng 

thời gian 12 

tháng kể từ khi 

được công nhận 

tốt nghiệp (khảo 

sát ở năm liền 

kề trước năm 

tuyển sinh)

1 Sản xuất và chế biến 754 150 45 33 0

1.1 Công nghệ thực phẩm 7540101 50 7 3 100

1.2 Công nghệ dệt, may 7540204 100 38 30 93.33

2 Công nghệ kỹ thuật 751 470 337 278 0

2.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 100 79 62 100

2.2 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 150 146 137 94.2

2.3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 170 98 69 93.2

3 Kỹ thuật 752 100 82 59 0

3.1 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 0 0 0 0

3.2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 100 82 59 92.5

4 Máy tính và công nghệ thông tin 748 80 33 20 0

4.1 Công nghệ thông tin 7480201 80 33 20 90.9

5 Kinh doanh và quản lý 734 100 51 37 0

5.1 Quản trị kinh doanh 7340101 50 19 13 100

5.2 Kế toán 7340301 50 32 24 95.83

6 Nhân văn 722 70 42 57 0

6.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 40 42 57 96.49

7 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 714 0 0 0 0

7.1 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 0 0 0 0

7.2 Sư phạm công nghệ 7140246 0 0 0 0

8 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân 781 0 0 0 0

8.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 0 0 0 0

Tổng 1000 590 484 0

NGƯỜI LẬP

Trần Hải Đăng

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên



1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2023 (người học)

STT
Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào 

tạo
Mã ngành Lĩnh vực Quy mô đào tạo

A SAU ĐẠI HỌC 0

1 Tiến sĩ 0

1.1 Tiến sĩ chính quy

1.2
Tiến sĩ liên kết đào tạo với 

nước ngoài

2 Thạc sĩ 0

2.1 Thạc sĩ chính quy 0

2.1.1 Kỹ thuật 852 0

2.1.1.1 Kỹ thuật điện tử 8520203 Kỹ thuật 0

2.2
Thạc sĩ liên kết đào tạo với 

nước ngoài

B ĐẠI HỌC 2868

3 Đại học chính quy 2818

3.1 Chính quy 2788

3.1.1

Các ngành đào tạo đặc thù có 

nhu cầu cao về nhân lực trình 

độ đại học

3.1.2

Các ngành đào tạo (trừ ngành 

đào tạo đặc thù có nhu cầu cao 

về nhân lực trình độ đại học)

2788

3.1.2.1 Sản xuất và chế biến 754 89

3.1.2.1.1 Công nghệ thực phẩm 7540101 Sản xuất và chế biến 15

3.1.2.1.2 Công nghệ dệt, may 7540204 Sản xuất và chế biến 74

3.1.2.2 Công nghệ kỹ thuật 751 1304

3.1.2.2.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 Công nghệ kỹ thuật 200

3.1.2.2.2 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 Công nghệ kỹ thuật 721

CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2024

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT
Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào 

tạo
Mã ngành Lĩnh vực Quy mô đào tạo

3.1.2.2.3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 Công nghệ kỹ thuật 354

3.1.2.3 Kỹ thuật 752 565

3.1.2.3.1 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 Kỹ thuật 62

3.1.2.3.2
Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hoá
7520216 Kỹ thuật 503

3.1.2.4
Máy tính và công nghệ thông 

tin
748 239

3.1.2.4.1 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ

thông tin
239

3.1.2.5 Kinh doanh và quản lý 734 180

3.1.2.5.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 69

3.1.2.5.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 111

3.1.2.6 Nhân văn 722 399

3.1.2.6.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 399

3.1.2.7
Khoa học giáo dục và đào tạo 

giáo viên
714 0

3.1.2.7.1 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234
Khoa học giáo dục và

đào tạo giáo viên
0

3.1.2.7.2 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và

đào tạo giáo viên
0

3.1.2.8
Du lịch, khách sạn, thể thao và 

dịch vụ cá nhân
781 7

3.1.2.8.1
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành
7810103

Du lịch, khách sạn, thể

thao và dịch vụ cá nhân
7

3.2
Liên thông từ trung cấp lên 

đại học

3.3
Liên thông từ cao đẳng lên đại 

học
30

3.3.1 Sản xuất và chế biến 754 4

3.3.1.1 Công nghệ dệt, may 7540204 Sản xuất và chế biến 4

3.3.2 Công nghệ kỹ thuật 751 26

3.3.2.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 Công nghệ kỹ thuật 15

3.3.2.2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 Công nghệ kỹ thuật 11

3.4
Đào tạo chính quy với người 

đã tốt nghiệp trình độ đại học 

3.5
Liên kết đào tạo với nước 

ngoài



STT
Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào 

tạo
Mã ngành Lĩnh vực Quy mô đào tạo

4 Đại học vừa làm vừa học 50

4.1 Vừa làm vừa học

4.2
Liên thông từ trung cấp lên 

đại học

4.3
Liên thông từ cao đẳng lên đại 

học
50

4.3.1 Công nghệ kỹ thuật 751 50

4.3.2.1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 Công nghệ kỹ thuật 50

4.4
Đào tạo vừa làm vừa học đối 

với người đã tốt nghiệp trình 

5 Từ xa



STT
Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào 

tạo
Mã ngành Lĩnh vực

Thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

tốt nghiệp

A SAU ĐẠI HỌC 0 0

1 Tiến sĩ 0 0

1.1 Tiến sĩ chính quy 0

1.2
Tiến sĩ liên kết đào tạo với nước 

ngoài
0

2 Thạc sĩ 0 0

2.1 Thạc sĩ chính quy 0 0

2.1.1 Kỹ thuật 852 0 0

2.1.1.1 Kỹ thuật điện tử 8520203 Kỹ thuật 3 0

2.2
Thạc sĩ liên kết đào tạo với nước 

ngoài
0

B ĐẠI HỌC 0 659

3 Đại học chính quy 0 643

3.1 Chính quy 0 631

3.1.1

Các ngành đào tạo đặc thù có 

nhu cầu cao về nhân lực trình 

độ đại học

0

3.1.2

Các ngành đào tạo (trừ ngành 

đào tạo đặc thù có nhu cầu cao 

về nhân lực trình độ đại học)

0 631

3.1.2.1 Sản xuất và chế biến 754 0 21

3.1.2.1.1 Công nghệ thực phẩm 7540101 Sản xuất và chế biến 4.5 3

3.1.2.1.2 Công nghệ dệt, may 7540204 Sản xuất và chế biến 4 18

3.1.2.2 Công nghệ kỹ thuật 751 0 288

3.1.2.2.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 Công nghệ kỹ thuật 4.5 44

3.1.2.2.2 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 Công nghệ kỹ thuật 4.5 160

3.1.2.2.3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 Công nghệ kỹ thuật 4.5 78

3.1.2.3 Kỹ thuật 752 0 124

3.1.2.3.1 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 Kỹ thuật 4.5 13

3.1.2.3.2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 Kỹ thuật 4.5 111

3.1.2.4 Máy tính và công nghệ thông tin 748 0 53

3.1.2.4.1 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ 

thông tin
4.5 53

3.1.2.5 Kinh doanh và quản lý 734 0 44

3.1.2.5.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 4 17

3.1.2.5.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 4 27

3.1.2.6 Nhân văn 722 0 99

3.1.2.6.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 4 99

3.1.2.7
Khoa học giáo dục và đào tạo 

giáo viên
714 0 0

3.1.2.7.1 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234
Khoa học giáo dục và 

đào tạo giáo viên
4 0

3.1.2.7.2 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và 

đào tạo giáo viên
4 0

2. Dự kiến người học tốt nghiệp năm 2024 (người học)



STT
Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào 

tạo
Mã ngành Lĩnh vực

Thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

tốt nghiệp

3.1.2.8
Du lịch, khách sạn, thể thao và 

dịch vụ cá nhân
781 0 1

3.1.2.8.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103
Du lịch, khách sạn, thể 

thao và dịch vụ cá nhân
4 1

3.2
Liên thông từ trung cấp lên đại 

học
0 0

3.3
Liên thông từ cao đẳng lên đại 

học
0 12

3.3.1 Sản xuất và chế biến 754 0 2

3.3.1.1 Công nghệ dệt, may 7540204 Sản xuất và chế biến 2 2

3.3.2 Công nghệ kỹ thuật 751 0 10

3.3.2.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 Công nghệ kỹ thuật 2.5 6

3.3.2.2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 Công nghệ kỹ thuật 2.5 4

3.4

Đào tạo chính quy với người đã 

tốt nghiệp trình độ đại học trở 

lên

0 0

3.5 Liên kết đào tạo với nước ngoài 0

4 Đại học vừa làm vừa học 0 16

4.1 Vừa làm vừa học 0 0

4.2
Liên thông từ trung cấp lên đại 

học
0 0

4.3
Liên thông từ cao đẳng lên đại 

học
0 16

4.3.1 Công nghệ kỹ thuật 751 0 16

4.3.1.1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 Công nghệ kỹ thuật 3 16

4.4

Đào tạo vừa làm vừa học đối với 

người đã tốt nghiệp trình độ đại 

học trở lên

0 0

5 Từ xa 0 0
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5. Cơ sở vật chất đến ngày 31/12/2023

STT Loại phòng Số lượng
Diện tích sàn xây 

dựng (m2)

1

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng 

đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, 

giảng viên của cơ sở đào tạo

126 8087.19

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 1220

1.2 Giảng đường từ 100 - 200 chỗ 1 300

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 8 990

1.4 Số phòng dưới 50 chỗ 53 2960

1.5 Số phòng học đa phương tiện 1 117

1.6
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên 

của cơ sở đào tạo
62 2500.19

2 Thư viện, trung tâm học liệu 1 988

3
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực 

nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập
62 21285

TỔNG 189 30360.19

  NGƯỜI LẬP

Trần Hải Đăng

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên



STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu 

đăng ký

A SAU ĐẠI HỌC 15

1 Tiến sĩ 0

1.1 Tiến sĩ chính quy 0

1.2 Tiến sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài 0

2 Thạc sĩ 15

2.1 Thạc sĩ chính quy 15

2.1.1 Kỹ thuật 852 15

2.1.1.1 Kỹ thuật điện tử 8520203 Kỹ thuật 15

2.2 Thạc sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài 0

B ĐẠI HỌC 1330

3 Đại học chính quy 1180

3.1 Chính quy 1180

3.1.1
Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu

cao về nhân lực trình độ đại học
0

3.1.2

Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo

đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực

trình độ đại học)

1180

3.1.2.1 Sản xuất và chế biến 754 40

3.1.2.1.1 Công nghệ thực phẩm 7540101 Sản xuất và chế biến 10

3.1.2.1.2 Công nghệ dệt, may 7540204 Sản xuất và chế biến 30

3.1.2.2 Công nghệ kỹ thuật 751 430

3.1.2.2.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 Công nghệ kỹ thuật 70

3.1.2.2.2 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 Công nghệ kỹ thuật 230

3.1.2.2.3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 Công nghệ kỹ thuật 130

3.1.2.3 Kỹ thuật 752 285

3.1.2.3.1 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 Kỹ thuật 45

3.1.2.3.2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 Kỹ thuật 240

3.1.2.4 Máy tính và công nghệ thông tin 748 70

3.1.2.4.1 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ

thông tin
70

3.1.2.5 Kinh doanh và quản lý 734 80

3.1.2.5.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 40

3.1.2.5.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 40

3.1.2.6 Nhân văn 722 195

3.1.2.6.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Nhân văn 195

3.1.2.7
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo

viên
714 60

3.1.2.7.1 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234
Khoa học giáo dục và

đào tạo giáo viên
40
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực
Chỉ tiêu 

đăng ký

3.1.2.7.2 Sư phạm công nghệ 7140246
Khoa học giáo dục và

đào tạo giáo viên
20

3.1.2.9
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch

vụ cá nhân
781 20

3.1.2.9.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103
Du lịch, khách sạn, thể

thao và dịch vụ cá nhân
20

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học 0

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 0

3.4
Đào tạo chính quy với người đã tốt

nghiệp trình độ đại học trở lên
0

3.5 Liên kết đào tạo với nước ngoài 0

4 Đại học vừa làm vừa học 150

4.1 Vừa làm vừa học 0

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học 0

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 150

4.3.1 Công nghệ kỹ thuật 751 70

4.3.1.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 Công nghệ kỹ thuật 30

4.3.1.2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 Công nghệ kỹ thuật 40

4.3.2 Máy tính và công nghệ thông tin 748 20

4.3.2.1 Công nghệ thông tin 7480201
Máy tính và công nghệ

thông tin
20

4.3.3 Kinh doanh và quản lý 734 60

4.3.3.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 30

4.3.3.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 30

4.4

Đào tạo vừa làm vừa học đối với

người đã tốt nghiệp trình độ đại học

trở lên

0

5 Từ xa 0

NGƯỜI LẬP

Trần Hải Đăng

Hải Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2024
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